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Qua bài hát: “Chiếc bụng đói”

Câu 1: Tìm trong bài những từ ngữ chỉ hoạt động?

Câu 2: Tìm trong bài những từ ngữ chỉ đặc điểm?



Trang 64 – Sách Tiếng Việt



1.Các câu trong đoạn dưới đây được gọi là câu kể. Hãy sắp 
xếp các câu đó vào nhóm thích hợp.

Câu nêu 
đặc điểm

Câu nêu 
hoạt động

Câu giới 
thiệu

(1) Tớ là bút nâu. (2) Tớ cao nhất hộp bút vì hiếm khi được gọt.
(3) Đây là bút đỏ, bạn của tớ. (4) Bút đỏ thì thấp một mẩu vì
được gọt quá nhiều. (5) Tớ dùng keo gắn bút đỏ vào bên cạnh
tớ để bạn nhìn được ra ngoài hộp bút.

(Theo Nguyễn Trà)



Câu giới thiệu là 
gì?

Câu nêu đặc 
điểm là gì?

Cùng nhớ lại

Câu nêu hoạt 
động là gì?

Câu giới thiệu là nhằm đưa ra 
thông tin, nhận xét về một sự vật 

(người, con vật, đồ vật, cây 
cối,…) nào đó.

Câu nêu đặc điểm là nói về nét đặc 
trưng, riêng biệt của một sự vật, sự 
việc hay hiện tượng nào đó mà mọi 

người cảm nhận thông qua các 
giác quan

Câu nêu hoạt động là 
câu có chứa từ chỉ hoạt 

động
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Để chơi trò này tớ cần 2 đội, mỗi đội 3 bạn. Khi 

nhạc nổi lên 2 đội sẽ lần lượt sắp xếp tấm thẻ chứa các 

câu vào 3 nhóm thích hợp. Khi nhạc dừng, đội nào xếp 

nhanh và chính xác nhất sẽ là đội chiến thắng.

LUẬT CHƠI

Ai nhanh ai đúng



Để chơi trò này tớ cần 2 đội, mỗi đội 3 bạn. Khi 

nhạc nổi lên 2 đội sẽ lần lượt sắp xếp tấm thẻ chứa các 

câu vào 3 nhóm thích hợp. Khi nhạc dừng, đội nào xếp 

nhanh và chính xác nhất sẽ là đội chiến thắng.

LUẬT CHƠI

Ai nhanh ai đúng



Câu giới 

thiệu

(1) Tớ là bút nâu.

(3) Đây là bút đỏ, bạn của tớ.

Câu nêu 

đặc điểm

(2)Tớ cao nhất hộp bút vì hiếm khi được gọt.

(4) Bút đỏ thì thấp một mẩu vì được gọt quá

nhiều.

Câu nêu 

hoạt động

(5) Tớ dùng keo gắn bút đỏ vào bên cạnh tớ

để bạn nhìn được ra ngoài hộp bút.



2. Chọn thông tin đúng về câu kể.

Dùng để kể, tả, 

giới thiệu
Dùng để hỏi

Kết thúc bằng 

dấu chấm
Kết thúc bằng 

dấu chấm than



3. Xếp các câu dưới đây vào nhóm thích hợp và giải thích 

vì sao em xếp như vậy

Câu kể

Câu hỏi

a. Bút nâu trông thế nào?

b. Bút nâu là một người bạn tốt.

c. Bút nâu nhảy với bút vàng, lắng nghe ước mơ của

bút tím.

d. Bút nâu gắn bút đỏ bên cạnh mình để làm gì?



Câu kể là gì? Câu hỏi là gì?

Cùng nhớ lại

Câu kể dùng để giới 

thiệu, kể , tả sự vật, sự 

việc. Cuối câu có dấu 

chấm

Câu hỏi dùng để thắc mắc về 

một điều chưa biết hoặc nêu lên 

quan điểm của mình về hiện 

tượng, sự vật nhưng chưa chắc 

chắn.
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Kiểu câu Câu kể Câu hỏi

Lí do

b. Bút nâu là một người bạn tốt.
c. Bút nâu nhảy với bút vàng,
lắng nghe ước mơ của bút tím.

- Nội dung: Câu b (câu giới
thiệu), Câu c (Câu nêu hoạt
động).
- Cuối câu có dấu chấm

a. Bút nâu trông thế nào?
d. Bút nâu gắn bút đỏ bên
cạnh mình để làm gì?

- Nội dung: Câu hỏi (có
chứa các từ để hỏi như thế
nào, để làm gì).

- Cuối câu có dấu chấm hỏi.

Câu kể: dùng để giới thiệu, kể, tả sự vật, sự việc. Cuối câu có dấu chấm

Câu hỏi: nêu lên thắc mắc về điều chưa biết. Cuối câu có dấu chấm hỏi.



4. Tìm dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 
thay cho  ô vuông.

Minh là thành viên mới của lớp 3A  Minh vừa chuyển từ trường
khác đến  Bạn ấy vui vẻ giới thiệu:
  - Tớ tên là Tuệ Minh  Tớ thích chơi cờ vua và múa ba lê
  Các bạn xôn xao:
- Tên của cậu đẹp quá
- Tớ cũng thích chơi cờ vua lắm
- Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua cùng chúng tớ không

(Theo Việt Phương)
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CHIA SẺ TRƯỚC LỚP



4. Tìm dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 
thay cho  ô vuông.

Minh là thành viên mới của lớp 3A  Minh vừa chuyển từ trường
khác đến  Bạn ấy vui vẻ giới thiệu:
  - Tớ tên là Tuệ Minh  Tớ thích chơi cờ vua và múa ba lê
  Các bạn xôn xao:
- Tên của cậu đẹp quá
- Tớ cũng thích chơi cờ vua lắm
- Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua cùng chúng tớ không

(Theo Việt Phương)
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Đặt 3 câu có sử dụng:

 - Dấu chấm

 - Dấu chấm hỏi

 - Dấu chấm than.

LIÊN HỆ



Về nhà các con sẽ đặt thêm câu kể, câu hỏi cho 

người thân cùng nghe.

DẶN DÒ



Kính chúc các thầy cô giáo
mạnh khỏe!
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